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1 1254020019 Nguyễn Thị ái Diễm 03/04/93 DH12KI05 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

2 1254020077 Phạm Thị Xuân Hiếu 25/04/94 DH12KI02 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

3 1254020084 Nguyễn Thị ánh Hồng 20/11/94 DH12KI04 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

4 1254020198 Võ Minh Phương 26/07/93 DH12KI05 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

5 1254020216 Trần Thị Như Quỳnh 07/10/94 DH12KI01 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

6 1254020312 Nguyễn Hoàng Tùng 26/05/94 DH12KI02 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

7 1254022087 Vũ Thị Thúy Hồng 30/01/94 DH12KI01 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

8 1254022092 Lê Ngọc Huyền 01/01/94 DH12KI05 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

9 1254022187 Hoàng Thị Phương 20/04/94 DH12KI03 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

10 1254022214 Tăng Xuân Quỳnh 26/03/94 DH12KI04 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

11 1254022226
Nguyễn Thị 
Thanh

Tâm 19/08/94 DH12KI04 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

12 1254022248 Nguyễn Thị Mỷ Thiện 03/02/93 DH12KI04 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

13 1254022251 Ngô Thị Thơ 24/03/94 DH12KI05 2012 Kinh tế Đại học 
chính quy

14 1254060040 Nguyễn Văn Dũng 29/09/94 DH12LK01 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

15 1254060060 Ninh Cao Giáp 27/07/94 DH12LK01 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

16 1254060071 Nguyễn Văn Hạnh 01/02/94 DH12LK02 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

17 1254060072 Trần Thị Hồng Hạnh 06/08/94 DH12LK03 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

18 1254060080 Huỳnh Ngọc Hân 21/08/94 DH12LK06 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐĂNG KÝ NGOẠI TRÚ 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 - 2015 

KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT

HỌ VÀ TÊN



STT MSSV NGÀY 
SINH LỚP KHÓA NGÀNH 

HỌC
HỆ ĐÀO 

TẠO
GHI 
CHÚHỌ VÀ TÊN

19 1254060100
Nguyễn Lâm 
Thái

Huy 16/09/94 DH12LK05 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

20 1254060106 Phạm Thị Mộng Huyền 27/03/94 DH12LK04 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

21 1254060128
Nguyễn Thị 
Thúy

Kiều 22/07/94 DH12LK03 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

22 1254060187 Trần Mộng Ngân 26/03/94 DH12LK02 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

23 1254060221
Trương Thị 
Tuyết

Nhung 01/01/94 DH12LK04 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

24 1254060234 Huỳnh Thị Phúc 06/03/93 DH12LK06 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

25 1254060248 Phạm Ngọc Quý 22/07/94 DH12LK05 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

26 1254060250 Bùi Như Quỳnh 01/10/93 DH12LK06 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

27 1254060273 Nguyễn Thị Thanh 29/11/94 DH12LK06 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

28 1254060282 Nguyễn Thị Thảo 09/08/94 DH12LK02 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

29 1254060306
Nguyễn Thị 
Thanh

Thúy 06/11/94 DH12LK01 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

30 1254060313 Lê Thị Diệu Thư 06/05/93 DH12LK04 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

31 1254060319 Đào Hữu Thượng 18/08/94 DH12LK03 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

32 1254060343 Lê Thị Việt Trinh 06/05/93 DH12LK04 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

33 1254060384
Nguyễn Thị 
Thúy

Vy 16/12/94 DH12LK02 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

34 1254060386
Đoàn Nguyễn 
Lâm

Vỹ 19/01/94 DH12LK04 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

35 1254060388 Nguyễn Thị Thu Xuân 16/07/94 DH12LK02 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

36 1254062137 Đinh Thị Liễu 25/05/93 DH12LK06 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

37 1254062203 Huỳnh Thị Nhã 24/04/94 DH12LK04 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

38 1254062380 Phạm Minh Vương 17/10/93 DH12LK05 2012 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

39 1353010145
Nguyễn Thị 
Hồng

Thanh 10/04/94 DH13LK04 2013 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

40 1354020014
Nguyễn Thị 
Ngọc

Diễm 02/07/95 DH13KI02 2013 Kinh tế Đại học 
chính quy

41 1354020021 Hoàng Anh Dũng 08/09/95 DH13KI02 2013 Kinh tế Đại học 
chính quy
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42 1354020034 Nguyễn Xuân Hoàng 15/03/95 DH13KI02 2013 Kinh tế Đại học 
chính quy

43 1354020048 Huỳnh Đức Anh Khoa 30/08/95 DH13KI02 2013 Kinh tế Đại học 
chính quy

44 1354020061 Phan Nhật Minh 28/03/95 DH13KI01 2013 Kinh tế Đại học 
chính quy

45 1354022159 Đào Tùng Dương 08/09/95 DH13KI03 2013 Kinh tế Đại học 
chính quy

46 1354060008 Võ Thị Tình ái 10/06/94 DH13LK04 2013 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

47 1354060010 Võ Thị Nghĩa Ân 10/06/94 DH13LK04 2013 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

48 1354060055 Ngô Quỳnh Giao 23/12/95 DH13LK01 2013 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

49 1354060080
Nguyễn Thị 
Diễm

Hương 28/02/95 DH13LK02 2013 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

50 1354060183 Dư Ngọc Bảo Trâm 27/01/95 DH13LK01 2013 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

51 1354060196 Đỗ Ngũ Nhật Tuấn 03/01/93 DH13LK01 2013 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

52 1354060201 Huỳnh Ngọc Tuyển 16/06/95 DH13LK03 2013 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

53 135406H305 Nguyễn Thế Anh 28/08/94 DH13LK04 2013 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

54 1356020001 Hà Thị Vân Anh 21/03/95 DH13KI04 2013 Kinh tế Đại học 
chính quy

55 1451042124
Nguyễn Khánh 
Anh

Thư 01/12/96 DH14KI02 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

56 1454020001
Nguyễn Thị 
Thúy

An 10/03/96 DH14KI02 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

57 1454020005 Nguyễn Thị Tố Anh 22/01/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

58 1454020008 Nguyễn Thị Bé Ba 21/07/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

59 1454020009 Huỳnh Chí Bảo 21/09/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

60 1454020010 Huỳnh Thị Cẩm Chi 09/09/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

61 1454020011 Phan Ngọc Lan Chi 25/11/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

62 1454020017
Nguyễn Huỳnh 
Hồng

Diễm 10/11/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

63 1454020018 Đoàn Thùy Dung 09/10/96 DH14KI01 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

64 1454020022 Phạm Ngọc Duy 24/12/96 DH14KI02 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy
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65 1454020025 Võ Hoàng Đạt 21/07/96 DH14KI01 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

66 1454020029 Nguyễn Thị Kim Đoan 16/05/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

67 1454020032 Vũ Hoàng Giang 18/08/96 DH14KI01 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

68 1454020036 Đặng Thị Mỹ Hạnh 18/12/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

69 1454020038 Phan Phạm Thu Hằng 30/07/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

70 1454020041 Phạm Thị Ngọc Hiền 03/08/95 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

71 1454020043 Nguyễn Thị Thu Hiếu 18/04/95 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

72 1454020044 Bùi Thị Phương Hồng 12/09/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

73 1454020047 An Ngọc Trầm Hương 15/08/96 DH14KI02 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

74 1454020048 Vũ Thị Thanh Hương 16/01/95 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

75 1454020049 Đinh Vi Khanh 21/01/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

76 1454020053 Nguyễn Thị Bích Liễu 11/01/95 DH14KI01 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

77 1454020056
Phạm Nguyễn 
Nhật

Linh 24/06/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

78 1454020057 Phạm Thị Ngọc Linh 03/02/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

79 1454020063 Bùi Duy Miên 01/08/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

80 1454020064 Bùi Thị Diễm My 08/04/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

81 1454020065
Nguyễn Thị 
Phước

Mỹ 07/09/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

82 1454020066 Phạm Hoàng Nam 03/09/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

83 1454020069
Nguyễn Thị 
Thúy

Ngân 05/12/95 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

84 1454020070 Lê Trọng Nghĩa 14/02/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

85 1454020072 Huỳnh Như Ngọc 17/06/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

86 1454020073 Nguyễn Thị Ngọc 01/05/96 DH14KI02 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

87 1454020074 Phạm Thị Tuyết Ngọc 01/03/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy
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88 1454020075 Trịnh Minh Ngọc 29/04/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

89 1454020076 Đào Duy Nguyên 22/08/96 DH14KI02 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

90 1454020090 Lưu Thiên Phúc 23/10/96 DH14KI02 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

91 1454020091
Nguyễn Thị 
Hồng

Phụng 31/01/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

92 1454020096
Nguyễn Thị 
Minh

Phương 12/04/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

93 1454020097
Phan Hoàng 
Đông

Phương 27/09/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

94 1454020102 Trần Thị Như Quỳnh 07/11/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

95 1454020103 Nguyễn Thị Trúc Sơn 21/08/95 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

96 1454020104 Phạm Ngọc Sung 28/02/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

97 1454020107 Đào Trung Thành 12/12/95 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

98 1454020109 Lê Thị Thanh Thảo 05/05/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

99 1454020110 Nguyễn Thanh Thảo 29/05/95 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

100 1454020115 Nguyễn Ngọc Thịnh 21/09/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

101 1454020118 Nguyễn Lệ Thủy 09/01/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

102 1454020126 Trần Thị Bích Trâm 03/04/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

103 1454020127
Phạm Huỳnh 
Bảo

Trân 09/07/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

104 1454020129
Nguyễn Thị 
Ngọc

Trinh 12/01/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

105 1454020130 Trịnh Phương Trinh 17/06/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

106 1454020138
Nguyễn Ngọc 
Khánh

Vân 06/08/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

107 1454020139 Đỗ Thị Kim Vi 05/08/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

108 1454020146
Nguyễn Minh 
Diệu

ý 26/08/96 KITE14 2014 Kinh tế Đại học 
chính quy

109 1454060009 Đàm Lữ Diệu ái 03/01/96 DH14LK02 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

110 1454060010 Huỳnh Kim ái 14/06/96 DH14LK01 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy
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111 1454060038 Đỗ Văn Duy 10/10/95 DH14LK06 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

112 1454060051 Dương Bá Đạt 05/07/94 DH14LK03 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

113 1454060075 Nguyễn Nhật Hà 27/02/95 DH14LK02 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

114 1454060083 Cao Thị Hạnh 30/11/96 DH14LK02 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

115 1454060233 Phạm Thị Quý 06/08/96 DH14LK02 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

116 1454060239 Nguyễn Đình Sang 19/08/96 DH14LK04 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

117 1454060319
Nguyễn Thị 
Ngọc

Trinh 18/10/96 DH14LK05 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

118 1454060338 Nguyễn Tuấn Tú 16/01/96 DH14LK06 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

119 1454060339 Võ Ngọc Cẩm Tú 11/07/96 DH14LK01 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

120 1454060354 Trịnh Đình Vĩ 24/03/96 DH14LK06 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

121 145406H207 Phan Gia Quốc Thống 28/03/94 DH14LK06 2014 Luật kinh tế Đại học 
chính quy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2015
TRƯỞNG PHÒNG

Tạ Thị Lan Anh


